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Abstract: Teaching Vietnamese as a foreign language in Vietnam has more than 60 years of history. 

Outside Vietnam, Vietnamese has also become an elective foreign language subject at all education levels in 

many countries. Therefore, the development of reference materials for Vietnamese teachers is extremely 

necessary. In this article, the author will firstly introduce the “Error Analysis theory”, and then use this theory to 

investigate the common errors in pronouncing Vietnamese consonants by Chinese native speakers. This study 

establishes common Vietnamese consonant pronunciation error patterns of Chinese. It is hoped that these error 

patterns will help Vietnamese teachers select appropriate teaching strategies to improve the learners’ 

pronunciation. The results of this study also contribute to designing the  Vietnamese textbooks or Vietnamese 

reference materials for the learners of Vietnamese. 
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1. Mở đầu 

Tại Việt Nam, tiếng Việt được giảng dạy như là một ngôn ngữ thứ hai, có lịch sử hơn 60 năm. Hiện 

nay, tiếng Việt ngày càng được coi trọng và trở thành môn học tự chọn ở các cấp tại nhiều nước trên thế 

giới [4]. Do vậy, việc xây dựng các lí thuyết về giảng dạy tiếng Việt là vô cùng quan trọng và cấp thiết. 

Những lí thuyết này sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho người dạy, giúp nâng cao hiệu quả giảng 

dạy và giúp việc xây dựng hệ thống các lí thuyết dạy tiếng Việt một cách hoàn chỉnh hơn. Trong bài viết 

này, người viết giới thiệu về lí thuyết phân tích lỗi và trình bày kết quả khảo sát lỗi phát âm phụ âm tiếng 

Việt của người học có tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung tại Đài Loan. Dựa vào lí thuyết phân tích lỗi tìm ra 

nguyên nhân và quy luật lỗi để phân loại lỗi phụ âm tiếng Việt mà người học thường hay mắc phải. 

2. Một số vấn đề lí thuyết 

2.1. Khái niệm lỗi, phân tích lỗi và lí thuyết tiếp thu ngôn ngữ thứ hai 

a. Khái niệm lỗi 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về lỗi. Với nội dung của bài viết và thực tiễn dạy học tiếng Việt 

ở Đài Loan, tôi sử dụng khái niệm lỗi của Jack C. Richards và Richard W. Schmidt: “Lỗi của người 

học (trong khi nói hoặc viết một ngôn ngữ thứ hai hay một ngoại ngữ) là hiện tượng sử dụng một đơn 

vị ngôn ngữ (chẳng hạn một từ, một câu, một đơn vị ngữ pháp) bằng cách mà người bản ngữ hoặc 

người giỏi thứ tiếng đó cho là sai hoặc cho là chưa đầy đủ v.v… Đôi khi lỗi còn được phân loại thành 

lỗi ngữ âm, lỗi từ vựng, lỗi ngữ pháp và lỗi ngữ dụng” [7, tr.204]. 

 
* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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b. Phân tích lỗi và lí thuyết tiếp thu ngôn ngữ thứ hai 

Năm 1957, Lado là người khởi xướng sử dụng chủ nghĩa cấu trúc của ngôn ngữ học và chủ nghĩa 

hành vi của tâm lí học làm cơ sở lí thuyết cho phân tích so sánh [11]. Đến năm 1959, Noam Chomsky 

đã đưa ra nhận định về Skinner trong một bài báo nghiên cứu của mình (A review of Skinner) [12]. Bài 

nghiên cứu đó đã đưa nghiên cứu ngôn ngữ học chuyển từ chủ nghĩa hành vi sang sự phát triển của 

ngữ pháp và tâm lí học nhận thức. Mặc dù lí thuyết của Chomsky sau này được mở rộng sang lĩnh vực 

cú pháp, nhưng đồng thời nó cũng mang lại những ảnh hưởng lớn đến tâm lí học nhận thức, ngôn ngữ 

học ứng dụng, ngôn ngữ học tâm lí và các ngành khác.  

Trong khía cạnh tiếp thu ngôn ngữ, tác động lớn nhất chính là việc chuyển trọng tâm tiếp thu 

ngôn ngữ từ người dạy sang người học, sau đó từ phân tích đối chiếu cấu trúc giữa các ngôn ngữ sang 

phân tích các lỗi mà người học mắc phải trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ mới. Stephen Pit Corder là 

người đầu tiên sử dụng lí thuyết ngôn ngữ trung gian làm cơ sở lí thuyết để phân tích lỗi và tin rằng 

việc so sánh cấu trúc ngôn ngữ giúp giáo viên phát hiện ra các quy luật lỗi mà người học mắc phải 

trong giảng dạy và đưa ra những ngữ liệu tham khảo quan trọng trong quá trình thiết kế nội dung và 

chiến lược giảng dạy. Do đó, phân tích lỗi đã trở thành lí thuyết nghiên cứu quan trọng nhất đối với 

các nhà nghiên cứu ngôn ngữ thứ hai. Theo mô hình phân tích lỗi của Stephen Pit Corder, tiến trình 

phân tích lỗi bao gồm 5 bước theo thứ tự như sau: 

(1) Chọn ngữ liệu phân tích: Phải tính đến sự đồng nhất về ngữ liệu (trình độ, tuổi tác, giới tính, 

tiếng mẹ đẻ, môi trường học tiếng đã trải qua). 

(2)  Xác định lỗi: Cần quan tâm đến 4 vấn đề cơ bản. Thứ nhất, xác định chuẩn để làm cơ sở nhận dạng 

lỗi. Thứ hai, phân biệt lỗi ngữ năng (competence errors) và lỗi hành năng (performance errors). Stephen 

Pit Corder cho rằng chỉ cần nghiên cứu lỗi ngữ năng mà thôi. Thứ ba, xác định xem là lỗi tường minh, 

có kết cấu hình thức lệch chuẩn một cách rõ ràng, hay lỗi tiềm ẩn, hình thức đúng chuẩn nhưng kết cấu 

nghĩa không phù hợp trong ngữ cảnh. Thứ tư, xét lỗi theo chuẩn quy luật ngôn ngữ hay theo dụng học. 

(3) Miêu tả lỗi: Phân loại và miêu tả lỗi tuỳ theo tiêu chí và mục đích nghiên cứu. 

(4)  Giải thích lỗi: Lỗi sau khi được phân loại, sẽ tiếp tục được so sánh, đối chiếu một cách chi tiết 

với chuẩn để làm căn cứ tìm nguyên nhân gây lỗi.  

(5) Đánh giá lỗi: Xem xét mức độ nghiêm trọng của lỗi và ảnh hưởng của lỗi đến nội dung thông 

tin của phát ngôn. 

Trọng điểm của nghiên cứu phân tích lỗi tập trung vào những lỗi của người học khi thụ đắc ngôn 

ngữ thứ hai. Lí thuyết phân tích lỗi cũng cho rằng nguyên nhân dẫn đến lỗi khi thụ đắc ngôn ngữ thứ 

hai không chỉ là những ảnh hưởng tiêu cực của tiếng mẹ đẻ mà còn có nhiều nguyên nhân khác [10], 

như: chuyển dịch ngôn ngữ ngoại biên, chuyển dịch ngôn ngữ nội biên, chuyển dịch văn hóa xã hội, 

chiến lược học tập, lỗi giảng dạy,... Ngoài ra, nghiên cứu lỗi cũng chú ý đến các dạng lỗi mắc phải, sau 

khi tổng kết các dạng lỗi mà thể hiện được quy luật hình thành lỗi thì có thể được phân loại theo nhiều 

khía cạnh khác nhau, như:  

- Tính nghiêm trọng của lỗi: tức là lỗi có xuất hiện ở phần chính hay không và mức độ ảnh hưởng 

đến ý nghĩa của nó thế nào, có thể được chia thành: lỗi toàn diện (Global Errors), lỗi cục bộ (Local Errors);  

- Theo giai đoạn học tập: từ trình độ hay mức độ nhận thức học tập có thể chia thành: lỗi trước hệ 

thống, lỗi hệ thống, lỗi sau hệ thống;  

- Theo các đặc điểm hình thức của lỗi, có thể chia thành bốn loại lỗi: thêm vào, bỏ sót, thay thế 

và sai trật tự.  
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Trong việc giảng dạy ngôn ngữ thứ hai thì lí thuyết phân tích lỗi chiếm vai trò vô cùng quan trọng 

vì những lợi ích sau:  

- Phân tích lỗi được cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi chứ không chỉ đơn thuần là việc 

chuyển dịch từ tiếng mẹ đẻ.  

- Phân tích lỗi được phân loại từ nhiều góc độ giúp các loại lỗi được phân biệt rõ ràng hơn.  

- Yêu cầu, tùy theo các loại lỗi khác nhau mà có các phương pháp học tập khác nhau và các chiến 

lược giảng dạy khác nhau, phủ định quan điểm bắt buộc phải sửa các phát âm sai  hay thái độ cực đoan 

trong việc bỏ mặc (để tự nhiên) không can thiệp.  

- Phát âm lỗi là một bộ phận của ngữ âm trung gian và phân tích lỗi ngữ âm là bước đầu tiên trong 

việc nghiên cứu về cách học.  

- Thông qua việc tiến hành miêu tả và giải thích một cách tỉ mỉ các lỗi ngữ âm, giúp cung cấp 

những phản hồi có giá trị cho việc giảng dạy và tạo cơ sở quan trọng cho phương pháp giảng dạy.  

 Đóng góp của phân tích lỗi thể hiện được thái độ đối mặt với các lỗi ngôn ngữ của ngôn ngữ học 

một cách tích cực và đúng đắn, và không còn là tiêu cực. Tuy nhiên, ở góc độ lỗi, nếu chỉ quan tâm 

đến lỗi của người học và xem nhẹ việc phản hồi chính xác của người học trong quá trình học thì sẽ dẫn 

tới những vấn đề sau [10]:  

- Phân tích lỗi dù đã tổng kết những nguyên nhân mắc lỗi, nhưng khi giải thích nguyên nhân của 

các lỗi cụ thể vẫn còn gặp những khó khăn vì có lúc lỗi mắc phải có thể từ nhiều mặt, những nguyên 

nhân khác nhau này tạo nên một hiện tượng tổng hợp và cũng có thể do người học mà khác.  

- Phân tích lỗi mặc dù đã được phân loại từ nhiều khía cạnh nhưng khi tiến hành phân loại các lỗi 

cụ thể cũng luôn gặp phải vấn đề, không thể đưa ra được một tiêu chuẩn định lượng, và chưa chú trọng 

khía cạnh ngữ dụng hay văn bản.  

- Do nguyên nhân gây ra lỗi rất phức tạp, nên khi dự đoán lỗi mà người học mắc phải đối với một 

ngôn ngữ thứ hai cụ thể nào đó, đặc biệt là những hiện tượng riêng lẻ thì vẫn tồn tại một độ khó nhất định. 

Mặc dù vẫn còn những hạn chế trong phân tích lỗi nhưng chỉ cần người dạy hiểu được những hạn 

chế của nó, nắm vững các dạng lỗi, vận dụng linh hoạt kiến thức ngôn ngữ và kinh nghiệm vào giảng 

dạy thực tế thì họ vẫn có thể bù đắp được những hạn chế của lí thuyết phân tích lỗi. 

2.2. Các kiểu lỗi giao thoa ngữ âm thường gặp 

Theo Uriel Weinreich trong công trình Các ngôn ngữ trong tiếp xúc [9], hiện tượng giao thoa xảy 

ra khi cá thể song ngữ đồng nhất âm vị của ngôn ngữ đích với âm vị ngôn ngữ nguồn, và âm vị đó được 

tạo sản theo các nguyên tắc của ngôn ngữ nguồn. Nghiên cứu giao thoa ngữ âm nhằm chỉ ra bằng cách 

nào mà cá thể song ngữ tiếp nhận và tạo sản ngôn ngữ nguồn theo nguyên tắc của ngôn ngữ đích. Từ góc 

độ âm vị học, Uriel Weinreich phân loại giao thoa ngữ âm của hai ngôn ngữ thành bốn loại sau [9]: 

(1) Giao thoa dưới mức khu biệt (under-differentiation): Giao thoa xảy ra khi cá thể song ngữ lẫn 

lộn các âm vị của ngôn ngữ đích, vốn không khu biệt ở ngôn ngữ nguồn.  

(2) Giao thoa trên mức khu biệt (over-differentiation): Giao thoa xảy ra khi cá thể song ngữ đưa 

tiêu chí khu biệt đặc trưng cho ngôn ngữ nguồn vào ngôn ngữ đích.  

(3) Giao thoa tái thuyết nét khu biệt (re-interpretation): Giao thoa xảy ra khi cá thể song ngữ phân 

biệt các âm vị ở ngôn ngữ đích theo các tiêu chí đặc trưng cho hệ thống âm vị ngôn ngữ nguồn.  
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(4) Giao thoa thay thế âm tố (phone substitution): Giao thoa xảy ra khi cá thể song ngữ thay thế 

âm vị đích bằng một âm vị nguồn. Hai âm vị của ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích có thể là tương tự 

nhau nhưng trong thực tiễn giao tiếp không cho phép người học thay thế trực tiếp một âm vị trong ngôn 

ngữ đích bằng một âm vị trong ngôn ngữ nguồn vì hai âm vị đều có những nét khu biệt khác nhau.  

2.3. Sự khác biệt của hệ thống âm vị phụ âm tiếng Việt và tiếng Trung 

Theo công trình Ngữ âm tiếng Việt của Đoàn Thiện Thuật [6], tiếng Việt có tổng cộng 22 phụ âm 

đầu, bao gồm: /b, m, f, v, t’, t, d, n, s, z, l, , , , c, , k, , , , h, /. Bảng phụ âm đầu của tiếng Việt 

theo vị trí cấu âm và phương thức phát âm, như sau: 

Bảng 1. Bảng phụ âm đầu của tiếng Việt 

                              Định vị 

Phương thức 
Môi Đầu lưỡi Mặt 

lưỡi 

Gốc 

lưỡi 

Thanh 

hầu 
Bẹt Quặt 

Tắc 
Ồn 

Bật hơi  t’     

Không bật 

hơi 

Vô thanh  t  c k  

Hữu thanh b d     

Vang (mũi) m n     

Xát 
Ồn 

Vô thanh f s    h 

Hữu thanh v z     

Vang  l     

Theo công trình Mandarin in Chinese phonetics của Nhóm biên tập sách giáo khoa ngữ âm thuộc 

Trường Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan thì tiếng Trung [13] có tổng cộng 21 phụ âm đầu, bao 

gồm: /p, p’, m, f, t, t’, n, l, k, k’, x, t, t’, , t, t’, , , ts, ts’, s/. Về cơ quan cấu âm và phương thức 

cấu âm của các phụ âm tiếng Trung, như bảng sau: 

Bảng 2. Bảng phụ âm đầu của tiếng Trung 

                Định vị 
 

 

 
Phương thức 

Trên 
Môi 

trên 

Răng 

trên 

Mặt sau răng 

trên (dưới) 

Lợi 

trên 
Ngạc cứng Ngạc mềm 

Dưới Môi dưới Đầu lưỡi 
Đầu lưỡi 

quặt 

Mặt lưỡi 

trước 

Mặt lưỡi 

sau 

Trạng thái Thanh đới 
          Tên tắt 

Luồng hơi 

Môi 

môi 

Môi 

răng 

Đầu lưỡi 

trước 
Đầu lưỡi 

Đầu lưỡi 

quặt 

Mặt lưỡi 

trước 
Gốc lưỡi 

Tắc Vô thanh 
Không bật hơi p   t   k 

Bật hơi p’   t’   k’ 

Tắc xát Vô thanh 
Không bật hơi   ts  t t  

Bật hơi   ts’  t’ t’  

Vang (mũi) Hữu thanh Không bật hơi m   n    

Vang (bên) Hữu thanh Không bật hơi    l    

Xát 
Vô thanh Không bật hơi  f s    x 

Hữu thanh Bật hơi        

Từ hai kết quả của công trình trên, có thể thấy rằng tiếng Việt và tiếng Trung có 10 phụ âm đầu giống 

nhau, bao gồm: /m, f, t, t’, n, l, k, , s, /. Ngoài ra tiếng Trung không có 12 phụ âm đầu của tiếng Việt, bao 

gồm: /, c, b, d, , h, v, z, , , , /.Từ góc độ cơ quan cấu âm, cả tiếng Việt và tiếng Trung đều có 7 cơ 
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quan cấu âm giống nhau, bao gồm các âm: âm hai môi, âm môi răng, âm đầu lưỡi, âm đầu lưỡi bẹt và 

âm đầu lưỡi quặt, âm mặt lưỡi và âm gốc lưỡi. Nhưng tiếng Việt còn có thêm âm lưỡi con và âm hầu.  

Từ góc độ phương thức cấu âm thì cả tiếng Việt và tiếng Trung đều có 4 phương thức giống nhau, 

gồm: âm tắc, âm xát, âm mũi và âm bên. Nhưng tiếng Trung còn có thêm phương thức tắc xát với số 

lượng khá nhiều. Như vậy, tắc xát là đặc tính đặc trưng của tiếng Trung. 

Bên cạnh đó, nếu xét dưới góc độ của đặc tính vô thanh hoặc hữu thanh, có thể thấy phụ âm hữu 

thanh là một đặc tính nổi bật của phụ âm đầu tiếng Việt. Vì tiếng Việt có 11 phụ âm đầu hữu thanh, 

chiếm 50% so với toàn bộ số lượng phụ âm đầu của tiếng Việt. Hơn nữa, cả hai ngôn ngữ này chỉ có 4 

phụ âm hữu thanh giống nhau, gồm: /m, n, l,  /. Còn 7 phụ âm hữu thanh còn lại của tiếng Việt thì 

tiếng Trung lại không có, gồm: /b, d, v, z, , , /. 

Cuối cùng, xét ở đặc tính bật hơi thì có thể thấy rằng đây là một thuộc tính đặc trưng của tiếng 

Trung, gồm 6 phụ âm bật hơi, gồm: /p’, t’, k’, ts’, t’, t’/. Trong khi đó tiếng Việt chỉ có duy nhất một 

phụ âm bật hơi /t’/, nhưng đặc tính bật hơi trong tiếng Việt yếu hơn rất nhiều so với tiếng Trung, tức 

luồng hơi đi ra không quá mạnh và nổi bật. 

3. Phương pháp nghiên cứu và kết quả khảo sát 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điều tra ngữ âm: Để tìm ra các loại lỗi, nguyên nhân hình thành và quy luật hình 

thành lỗi phụ âm đầu tiếng Việt, người viết đã sử dụng phương pháp điều tra ngữ âm. Đầu tiên, xác 

định đối tượng và trình độ của đối tượng tiến hành điều tra, sau đó thiết kế bảng điều tra, cuối cùng là 

ghi âm phát âm của sinh viên khi tiến hành điều tra. 

+ Thiết kế bảng điều tra: Bảng điều tra lỗi phụ âm tiếng Việt dùng tiến hành khảo sát được thiết 

kế gồm 154 từ [2] để phụ âm có thể kết hợp với toàn bộ phần vần của tiếng Việt [5]. Bảng từ này bao 

gồm 22 phụ âm đầu của tiếng Việt với tần suất mỗi phụ âm xuất hiện ít nhất là 4 lần, nhiều nhất là 22 

lần nhằm khảo sát lỗi của toàn bộ 22 phụ âm đầu trong nhiều lần. 

+ Đối tượng tham gia khảo sát: Số lượng cộng tác viên đọc bảng từ gồm 20 sinh viên Ngành 

Tiếng Việt, Khoa Đông Nam Á Đại học Quốc lập Cao Hùng. Đối tượng sinh viên gồm cả nam và nữ, 

tổng cộng là 13 sinh viên năm 2 và 7 sinh viên năm 3, có độ tuổi từ 19 đến 22 tuổi. Mỗi sinh viên sẽ 

đọc to lần lượt 154 từ trong bảng từ, người điều tra sẽ sử dụng bảng phiên âm quốc tế (IPA) để ghi lại. 

+ Phương pháp xử lí tư liệu điều tra: Sau khi sử dụng phiên âm quốc tế ghi lại ngữ liệu, người 

viết thống kê số lần lỗi, tìm ra quy luật lỗi, rồi sử dụng kiến thức ngữ âm [6] và lí thuyết lỗi để miêu tả 

và đưa ra suy luận về nguyên nhân mắc lỗi nhằm làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy. Do vậy, 

không phải tất cả các lỗi sai thu được từ ngữ liệu khảo sát đều được phân tích, người viết chỉ phân tích 

những lỗi mang tính chất hệ thống, tức là có thể tìm được quy luật mắc lỗi của người học. Cho nên bài 

viết sẽ quy nạp lỗi theo nguyên tắc sau: Nếu từ 3 người trở lên đều mắc lỗi giống nhau với tần suất từ 

30% trở lên thì được coi là lỗi (có quy luật). Hoặc tần suất của lỗi sai giống nhau không cao nhưng số 

người mắc lỗi từ 9 người trở lên thì cũng được coi là lỗi. Trong đó, số phần trăm (%) được tính bằng 

số lần lỗi trên tổng số phụ âm xuất hiện. 
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- Phương pháp miêu tả: Người viết dựa vào các đặc trưng ngữ âm của phụ âm [6], như: vị trí cấu 

âm, phương thức cấu âm, tính thanh, trường độ và sử dụng phiên âm quốc tế ghi lại các ngữ liệu trung 

gian của người học tiếng Việt để làm ngữ liệu phân tích lỗi sau này. 

- Phương pháp định tính: căn cứ vào sự khác biệt của hệ thống ngữ âm phụ âm tiếng Việt và tiếng 

Trung [1] và từ ngữ liệu ngữ âm đã thu được từ bảng điều tra, người viết sử dụng phương pháp định tính 

để quy nạp, tổng hợp và phân tích ngữ liệu ngữ âm để phân tích và tìm ra quy luật của những lỗi ngữ âm này. 

3.2. Kết quả khảo sát và phân tích lỗi 

3.2.1. Lỗi phụ âm 

Sau khi tiến hành khảo sát lỗi của 22 phụ âm đầu của tiếng Việt, người viết đã thống kê được 

được kết quả lỗi cụ thể của các phụ âm đầu như sau: 

Bảng 3. Kết quả lỗi phát âm phụ âm tiếng Việt theo tỉ lệ (%) 
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Qua bảng khảo sát trên có thể thấy phụ âm tiếng Việt bị phát âm sai thành 52 dạng, trong đó có 

15 loại được coi là lỗi phát âm, bao gồm: 12 loại là lỗi phát âm với tần suất trên 3 lần, số người mắc 

lỗi phát âm nhiều hơn 3 người. Còn lại 3 loại lỗi phát âm khác dù tần suất mắc lỗi thấp nhưng số người 

mắc lỗi phát âm nhiều hơn 9 người.  

3.2.2. Phân tích quy luật lỗi 

Từ 15 loại lỗi phát âm phụ âm thực tế của người học có tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung tại Đài Loan, 

người viết tiến hành phân tích cụ thể từng lỗi phụ âm này dưới góc độ vị trí cấu âm và phương thức 

cấu âm để có thể thấy được đầy đủ các nguyên nhân khác nhau dẫn tới lỗi, như sau: 

- Cơ quan cấu âm: từ dữ liệu bảng trên có thể thấy rằng: 

+  Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm tắc, đầu lưỡi quặt, thường bị phát âm chuyển di thành /t/ 

là một phụ âm tắc xát, mặt lưỡi của tiếng Trung. Ví dụ: [32] (tròn) → [t32]; [44] (trêu) → 

[t44]; [44] (trên) → [t44]; [](trăng) → [t]; [](trùng) → [t] 

+ Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm xát, đầu lưỡi quặt, thường bị phát âm chuyển di thành /s/ 

là một phụ âm xát, đầu lưỡi bẹt của tiếng Trung. Ví dụ: [](sâu) → [s]; [35] (sớm) → 

[s35]; [] (sách) → /sk35]; … 

+ Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm xát, đầu lưỡi quặt, thường bị phát âm chuyển di thành /l/ 

là một phụ âm đầu lưỡi bẹt, vang của tiếng Trung. Ví dụ: [u44] (râu) → [u44]; [uo31] (ruộng) → 

[uo31]; [o32] (rồng) → [o32];… 

Sở dĩ xảy ra những lỗi phát âm phụ âm tiếng Việt như trên là vì mặc dù tiếng Trung cũng có phụ 

âm đầu lưỡi quặt nhưng đây là một đặc tính khó đối với người Đài Loan bởi người Đài Loan cũng 

thường không phát âm chuẩn các âm đầu lưỡi quặt nên họ thường có hiện tượng bẹt hóa các âm đầu 

lưỡi quặt [1], như: phát âm phụ âm // là âm xát, đầu lưỡi quặt, vô thanh thành phụ âm // là âm xát, 

đầu lưỡi, bẹt, vô thanh. Hoặc phụ âm // là âm xát, đầu lưỡi, quặt, hữu thanh, thành phụ âm đầu lưỡi 

bẹt //, /l/. Ngoài ra, tiếng Trung không có đặc tính tắc đối với phụ âm đầu lưỡi quặt nên người học đã 

sử dụng phụ âm /t/ là âm tắc xát, mặt lưỡi của tiếng Trung (Đây là phụ âm có cơ quan cấu âm gần đó) 

để thay thế cho //.  

+ Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm xát, lưỡi con, thường bị phát âm chuyển di thành /k/ là 

một phụ âm gốc lưỡi, vô thanh, bật hơi của tiếng Trung. Ví dụ: [uie44] (khuya) → [k’uie44]; [uon44] 

(khuôn) → [k’uon44]; [k35] (khác) → [k’k35];… 

+ Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm mũi, mặt lưỡi, thường bị phát âm chuyển di thành /n/ là 

một phụ âm đầu lưỡi của tiếng Trung hoặc // là một phụ âm gốc lưỡi. Ví dụ: [in32] (nhìn) → [nin32]; 

[m35] (nhóm) → [nm35]; … 

 + Phụ âm /h/ tiếng Việt là một phụ âm hầu, thường bị phát âm chuyển di thành /x/ là một phụ âm 

xát, gốc lưỡi, vô thanh  của tiếng Trung. Ví dụ: [44] (hoa) → [44]; [hop31] (hộp) → [xop31]; [ht35] 

(hét) → [xt35];… 

+ Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm mũi, gốc lưỡi, thường bị phát âm chuyển di thành /n/ là 

một phụ âm đầu luỡi của tiếng Trung. Ví dụ: [i313] (ngửi) → [ni313]; [](e ngại) → 

[n]; [vp35 a435] (vấp ngã) → [vp35 na435]. 
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Có thể thấy các lỗi phụ âm trên xảy ra là do tiếng Trung không có các phụ âm đầu //, //, /h/ 

hoặc có nhưng không mở đầu âm tiết, như //. Do vậy, người học đã sử dụng phụ âm tiếng Trung có 

cơ quan cấu âm gần để thay thế bốn phụ âm tiếng Việt trên. Thậm chí, dù tiếng Trung ở Đài Loan chịu 

ảnh hưởng của tiếng Mân nhưng khi phát âm âm hầu /h/ của tiếng Việt thì người học vẫn sử dụng phụ 

âm xát, gốc lưỡi, vô thanh /x/ của tiếng Trung để thay thế.  

- Lỗi phụ âm do phương pháp cấu âm: theo như bảng ngữ liệu thu được ở trên bao gồm các phụ 

âm sau: 

 + Phụ âm /d/ tiếng Việt là một phụ âm tắc, đầu lưỡi, hữu thanh, thường bị phát âm chuyển di 

thành /l/ là một phụ âm đầu lưỡi của tiếng Trung. Như vậy, dù tiếng Trung có đặc trưng tắc trong 

phương thức cấu âm nhưng không có đặc trưng tắc hữu thanh nên người học đã dùng âm có cùng cơ 

quan cấu âm là đầu lưỡi /l/ để thay thế /d/, hình thành lỗi về phương thức cấu âm. Đây là hiện tượng 

biến  phụ âm tắc thành phụ âm bên. Ví dụ: [35] (đó)→ [35]; [1] (đậm) → [1]; [dap31 s44] 

(đạp xe) → [ap31s44]. 

+ Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm tắc thường bị phát âm chuyển di thành /t/ và /t/ là những 

phụ âm tắc xát của tiếng Trung. Dù tiếng Trung cũng có âm tắt nhưng không có âm tắc đầu lưỡi sau 

và người học thường không phát âm được những phụ âm đầu lưỡi sau, do vậy mới dẫn tới hiện tượng 

lỗi về phương thức cấu âm như trên. Ví dụ: [32] (tròn) → [t32 t’32]; [44] (trêu) → [t44 

t’44]; [44] (trên) → [t44 t’44];  

Lỗi sai phụ âm do hiện tượng vô thanh hóa các phụ âm hữu thanh, tức là sử dụng các phụ âm vô 

thanh của tiếng Trung để thay thế các phụ âm hữu thanh của tiếng Việt, bao gồm: 

 + Phụ âm /b/ tiếng Việt là một phụ âm tắc, hai môi, hữu thanh, thường bị phát âm chuyển di 

thành /p/ là một phụ âm tắc, hai môi, vô thanh của tiếng Trung. Ví dụ: [] (bóng bẩy) → 

[p35 pi313]; [bn32] (bàn) → [pn32]; ... 

 + Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm xát, gốc lưỡi, hữu thanh, thường bị phát âm chuyển di 

thành /k/ là một phụ âm tắc, gốc lưỡi, vô thanh  của tiếng Trung. Ví dụ: [n32 ui435] (gần gũi) → 

[kn32 kui435]; [n31 a32] (gọn gàng) → [kn31 ka32]; [om35] (gốm) → [kom35]. 

Lỗi sai phụ âm do hiện tượng bật hơi hóa, tức là hiện tượng thêm đặc tính bật hơi của tiếng Trung 

cho các phụ âm không bật hơi của tiếng Việt. Có thể thấy đặc trưng bật hơi trong tiếng Trung là một 

đặc trưng nổi bật so với tiếng Việt, do vậy đã dẫn tới hiện tượng dịch chuyển bất lợi cho người Đài 

Loan khi học tiếng Việt. 

+ Phụ âm /f/ tiếng Việt là một phụ âm xát, môi răng, vô thanh, thường bị phát âm chuyển di thành 

/p/ là một phụ âm tắc, môi môi, bật hơi của tiếng Trung. Vì tiếng Trung cũng có phụ âm đầu /f/ nhưng 

người học vẫn mắc lỗi phát âm này do bị ảnh hưởng bất lợi từ đặc tính bật hơi của tiếng Trung. Ví dụ: 

[f44] (phương) → [p’44]; [fut35] (phút) → [p’ut35];… 

+ Phụ âm /t/ tiếng Việt là một phụ âm tắc, đầu lưỡi, bẹt, vô thanh, thường bị phát âm chuyển di 

thành /t/ là một phụ âm tắc, đầu lưỡi, bẹt, vô thanh, bật hơi của tiếng Trung. Ví dụ: [t32] (từ) → [32]; 

[toi44] (tôi) → [t’oi44]; [tui44] (tuy) → [t’ui44]; … 
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+ Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm tắc, thường bị phát âm chuyển di thành /t/ là phụ âm tắc xát, bật 

hơi của tiếng Trung. Ví dụ: [32] (tròn) → [t’32]; [44] (trêu) → [t’44/; /44] (trên) → [t’44];… 

+ Phụ âm /k/ tiếng Việt là một phụ âm tắc, gốc lưỡi, vô thanh, thường bị phát âm chuyển di thành 

/k/ là một phụ âm tắc, gốc lưỡi, vô thanh, bật hơi của tiếng Trung. Ví dụ: [kie44] (kia) → [k’ie44]; [44] 

(quay) → [k’44]; [](cánh) → [k’]; ... 

+ Phụ âm // tiếng Việt là một phụ âm xát, lưỡi con thường bị phát âm chuyển di thành /k/ là 

một phụ âm gốc lưỡi, vô thanh, bật hơi của tiếng Trung. Ví dụ: [uie44] (khuya) → [k’uie44]; [k35] 

(khách) → [k’k35]; [k35] (khác) → [k’k35];… 

4. Kết luận 

Từ kết quả khảo sát lỗi phụ âm tiếng Việt của người học có tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung. Và thông 

qua kết quả phân tích lỗi phụ âm thu được để tìm ra nguyên nhân mắc lỗi dựa trên lí thuyết lỗi, người 

viết đã tìm ra ba quy luật mắc lỗi chung mà ở mỗi quy luật này lại được chia ra thành nhiều quy luật 

lỗi cụ thể hơn. Quy luật lỗi thứ nhất là do sự chuyển dịch tiêu cực của ngôn ngữ ngoại biên, có thể thấy 

dù có cùng cơ quan cấu âm hay cơ quan cấu âm gần nhau nhưng do người học chưa nắm vững đặc 

trưng về phương thức cấu âm của phụ âm tiếng Việt nên đã chuyển dịch những đặc trưng phụ âm của 

ngôn ngữ mẹ đẻ (tiếng Trung) lên tiếng Việt, như: 

- Hiện tượng bật hơi hóa các phụ âm không bật hơi của tiếng Việt, như: // → //; // → //; // 

→ //; // → //; // → //; 

- Hiện tượng vô thanh hóa âm hữu thanh của phụ âm tiếng Việt, như: // → //; // → //; // → //; 

- Hiện tượng tắc xát hóa âm tắc của tiếng Việt, như: // → //; // → //.  

Ngoài ra, hiện tượng chuyển dịch tiêu cực của ngôn ngữ ngoại biên còn xảy ra ở cơ quan cấu âm, 

cụ thể là: 

- Hiện tượng đầu lưỡi hóa âm mũi của tiếng Việt, dù cùng là âm mũi nhưng do tiếng Trung không 

có âm mũi ở vị trí mặt lưỡi và gốc lưỡi như tiếng Việt nên người học đã sử dụng âm mũi đầu lưỡi của 

tiếng Trung để thay thế, như: // → //; // → //; 

- Hiện tượng gốc lưỡi hóa phụ âm hầu và phụ âm lưỡi con của tiếng Việt, vì cơ quan phát âm sâu 

nhất của phụ âm tiếng Trung là âm gốc lưỡi, do vậy với đặc trưng âm hầu và âm lưỡi con là những âm 

có vị trí sâu hơn cả âm gốc lưỡi thì người học đã sử dụng âm gốc lưỡi để thay thế, như: // → //; // → 

//. Hoặc chuyển dịch âm mũi mặt lưỡi của tiếng Việt thành âm mũi gốc lưỡi, như: // → //. 

Quy luật lỗi cuối cùng chính là hiện tượng chuyển di tiêu cực của ngôn ngữ xã hội. Do ảnh hưởng 

từ môi trường xã hội của người học tiếng Việt là tại Đài Loan mà đặc trưng ngữ âm Đài Loan chính là 

đầu lưỡi trước hóa những âm đầu lưỡi sau của tiếng Trung nên khi phát âm tiếng Việt cũng xảy ra hiện 

tượng tự, như: // → //. Bên cạnh đó, tiếng Trung ở Đài Loan do ảnh hưởng của tiếng Mân nên thường 

phát âm r thành l, do đó khi phát âm tiếng Việt cũng xảy ra lỗi trên, như: // → //. Từ những quy luật 

lỗi trên, người viết muốn cung cấp cho người dạy tiếng Việt những dữ liệu giúp người dạy hiểu được 

những khó khăn của người học, từ đó đưa ra những chiến lược giảng dạy phù hợp và hiệu quả, nâng 
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cao chất lượng giảng dạy phát âm tiếng Việt. Cụ thể như giới thiệu phương thức cấu âm và cơ quan 

cấu âm của các phụ âm lỗi được khảo sát ở trên, so sánh sự khác biệt về đặc tính phụ âm của tiếng Trung 

và tiếng Việt, thiết kế các hoạt động luyện tập phân biệt các phụ âm bị nhầm lẫn để người học có thể khắc 

phục các khó khăn trong quá trình phát âm và hình thành thói quen phát âm chuẩn phụ âm tiếng Việt. 
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